MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN SINH HỌC KHỐI 12 - HKII 2020 – 2021
(Theo cấu trúc ma trận tổng quát của Sở)
	                        Cấp độ

Tên 

chủ đề      

(nội dung, chương…)
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA
	1. Nêu được khái niệm cơ quan tương đồng
2. Biết được ý nghĩa của bằng chứng tế bào học
	13. Phân biệt được các ví dụ về bằng chứng giải phẫu so sánh.
14. Phân biệt được bằng chứng sinh học phân tử.
	22. Vận dụng để giải thích nguyên nhân đẫn đến sự khác nhau về cấu tạo chi tiết của các cơ quan tương đồng
23. Vận dụng rút ra được mối quan hệ họ hàng gần giữa các loài
	

	HỌC THUYẾT 

ĐAC-UYN
	3. Nhận biết được đơn vị tác động của CLTN
4. Nhận biết nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi các loài trong tự nhiên 
	15. Hiểu được nguyên nhân của tiến hóa theo Đacuy
16. Hiểu được quan niệm của Đacuyn về chọn lọc tự nhiên
	24. Vận dụng để giải thích về đặc điểm thích nghi của sinh vật.
	

	HỌC THUYẾT TIẾN HÓA TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI
	5. Kể tên được các nhân tố tiến hóa

6. Biết được nhân tố cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa 
	17. Hiểu vai trò của nhân tố chọn lọc tự nhiên
18. Hiểu đặc điểm của  tố tiến hóa nhỏ
	25. Vận dụng tìm ra được nhân tố tiến hóa thông qua hiện tượng trong thực tế.
	28. Vận dụng nhận xét được tác động của chọn lọc tự nhiên qua các thế hệ của quần thể  

	LOÀI VÀ CÁC CƠ CHẾ CÁCH LI SINH SẢN GIỮA CÁC LOÀI
	7. Nêu được khái niệm loài giao phối
8. Kể tên được các cơ chế cách li sinh sản giữa các loài 
	19. Hiểu được hình thức cách li nào bao gồm các hình thức còn lại 


	26. Vận dụng phân biệt được những hiện tượng của cách li trước hợp tử


	

	QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUẦN THỂ THÍCH NGHI, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI
	9. Kể tên được các con đường hình thành loài cùng khu vực địa lý 


	20. Hiểu được vai trò của chọn lọc tự nhiên trong quá trình hình thành quần thể thích nghi
	27. Vận dụng phân biệt các con đường hình thành loài mới
	29. Vận dụng giải thích cơ chế hình thành loài bằng lai xa và đa bội hóa
30. Vận dụng giải thích cơ chế hình thành loài loài bằng con đường địa lý

	NGUỒN GỐC SỰ SỐNG 
	10. Biết được các giai đoạn trong quá trình phát sinh, phát triển sự sống trên Trái đất.

	21. Hiểu được kết quả mỗi giai đoạn trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái đất.

 
	
	

	SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT 
	11. Biết được sinh vật điển hình trong các đại địa chất.
	
	
	

	SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI
	12. Kể tên theo thứ tự các giai đoạn của sự phát sinh loài người 
	
	
	

	Tổng số câu: 30 
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	Tỉ lệ  100 %
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	10%


